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Có thể tìm hiểu Luận án tại Thư viện Học viện ngoại giao

MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
Tác giả lựa chọn đề tài “Vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông từ 2008 đến nay” dựa trên một số cơ sở:
Kể từ những năm 1990, ASEAN đã có những đóng góp trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột xuất phát từ tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, khi cục diện tranh chấp trên Biển Đông có nhiều diễn biến mới và ASEAN đã có nhiều điều chỉnh về mặt thể chế, đặc biệt khi ASEAN thông qua Hiến chương ASEAN, thể hiện mong muốn trở thành một tổ chức hoạt động dựa trên các quy tắc, luật lệ khiến vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông trở thành một đề tài gây tranh luận. 
 Việc nghiên cứu về ASEAN gặp khó khăn bởi nội dung các cuộc họp của Hiệp hội, đặc biệt là trong vấn đề nhạy cảm như tranh chấp ở Biển Đông không được công khai. Theo đó, nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp về cách thức hoạt động, tính toán chiến lược của ASEAN đối với tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, cũng như hoạt động của các cơ chế đa phương mà ASEAN đã thiết lập có vai trò ra sao trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông kể từ năm 2008 cho đến nay chưa được giải đáp. 
Vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột trên Biển Đông liên quan trực tiếp đến thực tiễn chính sách của Việt Nam. Các khuôn khổ đối thoại đa phương và sức mạnh ngoại giao tập thể của ASEAN là một kênh hữu hiệu mà Việt Nam cần tiếp cận nhằm thúc đẩy tìm kiếm những giải pháp hoà bình trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thời gian tới. 
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề và một số gợi mở nghiên cứu 
2.1. Những vấn đề đã được nghiên cứu
Qua quá trình phân tích các công trình nghiên cứu về vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột, có thể rút ra một số nhận xét: 
i) Hầu hết các nghiên cứu tiếp cận vai trò của ASEAN thông qua các khuôn khổ lý thuyết riêng lẻ, dẫn đến các lập luận mang tính rời rạc, khó thống nhất trong việc đánh giá ASEAN có vai trò cụ thể như thế nào trong ngăn ngừa xung đột. Vai trò của ASEAN cũng thường được khái quát với các khái niệm như “sân chơi”, “lực lượng cân bằng mềm”, “vai trò cầm lái”, song thiếu một hệ tiêu chí rõ ràng để đánh giá mức độ hiệu quả và thực chất.
ii) Nhiều công trình đề cập đến vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông, nhưng thường tập trung vào yếu tố đồng thuận trong các quyết định, tuyên bố của ASEAN, cơ sở pháp lý làm nền tảng cho sự can dự của ASEAN đối với vấn đề tranh chấp mà vẫn còn thiếu những lý giải về vai trò cụ thể cũng như việc ASEAN đã thể hiện vai trò ra sao. Theo đó, vẫn còn thiếu một nghiên cứu chuyên sâu, trong đó vừa kế thừa nền tảng lý thuyết, vừa đánh giá thực chứng hiệu quả của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột Biển Đông.
iii) Việc đánh giá vai trò của ASEAN dựa trên yếu tố quyền lực có thể bỏ qua những nỗ lực phức tạp mà ASEAN đã thể hiện, đặc biệt là hoạt động của các cơ chế đa phương mà ASEAN đã thiết lập như ARF, EAS, ADMM+ hay AMM, ADMM và Hội nghị cấp cao ASEAN. Các cơ chế trên có đóng góp ra sao trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông vẫn chưa được giải đáp một cách cặn kẽ.
Những vấn đề luận án tập trung giải quyết 
Trên cơ sở kế thừa các kết quả của các công trình nghiên cứu đã khảo cứu, Luận án tập trung giải quyết một số nội dung:
Thứ nhất, dựa trên kết quả những nghiên cứu về ngoại giao phòng ngừa, các biện pháp ngăn ngừa xung đột, luận án tập trung làm rõ những cơ sở về lý luận và thực tiễn định hình vai trò của các tổ chức quốc tế như ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông, nhằm làm rõ vai trò cụ thể của các tổ chức quốc tế trong ngăn ngừa xung đột. 
Thứ hai, dựa trên việc kế thừa kết quả các công trình nghiên cứu về những phát triển mới trong tranh chấp trên Biển Đông, luận án sẽ tập trung hướng tới những phân tích cụ thể hơn về vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông trước năm 2008, cũng như những nguy cơ xung đột hiện hữu trên Biển Đông trong khung thời gian khảo cứu từ năm 2008 – 2024 làm tiền đề cho việc phân tích hệ thống hơn về vai trò của ASEAN. 
Thứ ba, nhằm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn về vai trò của ASEAN để có cái nhìn đa chiều về những biện pháp can thiệp đa diện mà ASEAN áp dụng trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông giai đoạn năm 2008 – 2024, luận án khảo cứu hoạt động các cơ chế do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt như Hội nghị cấp cao ASEAN, AMM, ADMM, ADMM+, ARF, EAS hay Đối thoại ASEAN – Trung Quốc nhằm phân tích cụ thể vai trò của ASEAN trong việc đưa ra thông tin mang tính cảnh báo về nguy cơ xung đột, thiết lập các diễn đàn đối thoại và phổ biến chuẩn mực ứng xử hòa bình nhằm ngăn ngừa những nguy cơ xung đột.
Thứ tư, trên cơ sở khảo cứu thực trạng và dự báo về vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông, luận án đề xuất một số khuyến nghị chính sách giúp Việt Nam tận dụng và phát huy vai trò của ASEAN.     
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 
Mục tiêu nghiên cứu: Luận án nhằm làm rõ vai trò của ASEAN đối với việc đưa ra thông tin mang tính cảnh báo về nguy cơ xung đột, thiết lập các diễn đàn đối thoại và phổ biến chuẩn mực ứng xử hòa bình nhằm ngăn ngừa những nguy cơ xung đột hiện hữu ở Biển Đông từ năm 2008 – 2024, dự báo về vai trò của ASEAN trong thời gian tới và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.

Nhiệm vụ nghiên cứu: (i) 	Phân tích, làm rõ cơ sở định hình vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông; (ii) Phân tích thực trạng vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông; và (iii) Nhận xét, dự báo về vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.  
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4.1. Đối tượng nghiên cứu 
Vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông. 
4.2. Phạm vi nghiên cứu  
Phạm vi về mặt thời gian: Khung thời gian nghiên cứu của luận án là từ năm 2008 cho đến 2024, dự báo đến năm 2030. Tác giả lựa chọn mốc năm 2008 bởi đây là thời điểm Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực (tháng 12/2008) - đánh dấu một bước tiến mới về khuôn khổ thể chế và bộ máy hoạt động của ASEAN theo hướng rõ ràng hơn và khoa học hơn. 
	Việc phân chia các giai đoạn (từ năm 2008 – 2012; từ năm 2013 – 2016; và từ năm 2017 – 2024) cũng gắn liền với những diễn biến mang tính bước ngoặt, gia tăng nguy cơ xung đột trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và sẽ được lý giải cụ thể trong khung thời gian phân tích của Luận án.
Phạm vi không gian: Làm rõ vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột đến từ tranh chấp chủ quyền, tranh chấp quyền chủ quyền và quyền tài phán; và tranh chấp quyền kiểm soát không gian biển.
Phạm vi nội dung: Xem xét vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột trên Biển Đông để không bùng phát thành xung đột vũ trang diện rộng.  

5. Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận 
Cách tiếp cận: Luận án sử dụng khung lý thuyết để luận giải về vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông. Bên cạnh đó, luận sử cách tiếp cận lịch sử và chính trị học giúp làm sáng tỏ về những điều chỉnh của ASEAN nhằm duy trì vài trò trong những giai đoạn cụ thể, trước những yếu tố tác động từ bên trong và bên ngoài khối.
Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp định tính trong nghiên cứu quan hệ quốc tế dựa trên phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ đạo. Các phương pháp lịch sử - logic, phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp cấu trúc hệ thống sẽ được tác giả sử dụng xuyên suốt toàn bộ Luận án nhằm so sánh đối chiếu những điều chỉnh về mặt thể chế của ASEAN trong việc thể hiện vai trò ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông trong giai đoạn trước và sau năm 2008. Các phương pháp phân tích sự kiện, phân tích diễn ngôn sẽ được tác giả sử dụng chủ yếu trong Chương 2 của Luận án, trong đó:  
	Phương pháp phân tích diễn ngôn: Được sử dụng để phân tích hàm ý trong các tuyên bố, phát ngôn của quan chức chính phủ các thành viên ASEAN, các nước đối tác đối thoại của ASEAN (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…) nhằm tìm hiểu rõ lập trường, quan điểm của các bên liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, phục vụ mục tiêu nghiên cứu. Phương pháp này cũng được sử dụng để tìm hiểu lập trường của ASEAN trong tranh chấp ở Biển Đông thông qua việc lựa chọn sử dụng từ ngữ, nội dung trong các tuyên bố của ASEAN ở những bối cảnh cụ thể, các mốc thời gian, sự kiện có tính bước ngoặt của tình hình Biển Đông. 
	Phương pháp phân tích sự kiện: Tập trung vào một số mốc thời gian, sự kiện có nguy cơ leo thang căng thẳng, các thời điểm khủng hoảng hoặc thời điểm ASEAN đưa ra tuyên bố liên quan đến Biển Đông để phân tích và đánh giá những kết quả đạt được và những mặt hạn chế của ASEAN.
6. Các nguồn tài liệu tham khảo
Tác giả sử dụng nhiều nguồn tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt để giải quyết mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu, trong đó bao gồm cả các nguồn sơ cấp và thứ cấp.
7. Những đóng góp và ý nghĩa của luận án
Về lý thuyết, nghiên cứu giúp làm sáng tỏ một cách hệ thống những biện pháp mà ASEAN sử dụng nhằm khẳng định vai trò trong cấu trúc an ninh khu vực, những ưu điểm và hạn chế của ASEAN. Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho việc tìm hiểu quan điểm thể chế của ASEAN đối với tranh chấp trên Biển Đông và vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung trên Biển Đông, những cơ hội và thách thức trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp trên Biển Đông.   
8. Kết cấu của luận án 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận án được bố cục thành 03 chương: Chương 1: cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông; Chương 2: Nhận diện vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông từ năm 2008 – 2024; Chương 3: Nhận xét, dự báo vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. 



CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA ASEAN TRONG NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT TRÊN  
BIỂN ĐÔNG
1.1. Cơ sở lý luận 
Luận án thảo luận các khái niệm về vai trò của các tổ chức quốc tế trong quan hệ quốc tế, cũng một số khía cạnh cần tìm hiểu khi nghiên cứu về vai trò của ASEAN là: (1) công cụ của các quốc gia thành viên, (2) cung cấp diễn đàn thảo luận về các vấn đề cụ thể, và (3) các tổ chức quốc tế là những chủ thể độc lập trong quan hệ quốc tế. Dựa trên các khái niệm về xung đột, ngăn ngừa xung đột, Luận án cũng thảo luận về vai trò của các tổ chức quốc tế trong ngăn ngừa xung đột. Tập trung ở một số khía cạnh: (1) Các tổ chức quốc tế đóng vai trò kết nối, tập hợp và thể hiện lợi ích chung của các thành viên, góp phần ngăn ngừa xung đột; (2) Các tổ chức quốc tế cung cấp diễn đàn cho việc đối thoại xây dựng lòng tin ngăn ngừa xung đột; và (3) Các tổ chức quốc tế giúp phổ biến những chuẩn mực ứng xử hòa bình, ngăn ngừa xung đột. 
1.2. Cơ sở thực tiễn 
Biển Đông là vùng biển nửa kín có diện tích khoảng 3.500.000 km2 trải dài từ eo biển Singapore và Malacca ở phía Tây Nam đến eo biển Đài Loan ở phía Đông Bắc. Vùng biển này trong nhiều năm qua được coi là một trong những điểm nóng tiềm ẩn cho các cuộc xung đột khi tồn tại nhiều loại tranh chấp phức tạp, cơ bản có thể kể đến là tranh chấp chủ quyền, tranh chấp quyền tài phán và sự xuất hiện của tranh chấp quyền kiểm soát không gian biển. Mỗi loại tranh chấp đều có các bên liên quan, luật chơi, hoạt động chính trị và các nguy cơ xung đột liên quan. Luận án cũng đề cập đến những lợi thế của ASEAN khi đã có những đóng góp trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông trước năm 2008, dựa trên các khía cạnh khi đề cập đến vai trò của các tổ chức quốc tế trong ngăn ngừa xung đột: (1) Tập hợp và phổ biến thông tin nhằm cảnh báo sớm về nguy cơ xung đột trên Biển Đông; (2) Thiết lập các diễn đàn cho việc đối thoại xây dựng lòng tin giảm thiểu nguy cơ xung đột; (3) Thiết lập và phổ biến những chuẩn mực ứng xử hòa bình giúp ngăn ngừa xung đột. 
1.3. Khung phân tích 
Với việc ra đời của Hiến chương ASEAN, Việc ASEAN – đánh dấu bước chuyển hướng trở thành một tổ chức hoạt động dựa trên quy tắc, luật lệ đặt ra vấn đề cần tìm hiểu đó là ASEAN có những điều chỉnh gì sau thay đổi trên để duy trì vai trò của mình ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông. Khung phân tích dựa trên ba khía cạnh then chốt về vai trò của một tổ chức khu vực trong ngăn ngừa xung đột – như đã làm rõ trong cơ sở lý luận và thực tiễn, trong đó các tiêu chí phân tích cũng được lựa chọn phù hợp với các năng lực thể chế và phản ánh những cam kết cụ thể của ASEAN trong Hiến chương ASEAN, gồm:
(i) Tiêu chí về năng lực tập hợp và phổ biến thông tin cảnh báo sớm về nguy cơ xung đột
(ii) Tiêu chí về việc thiết lập các diễn đàn đối thoại và phổ biến chuẩn mực ứng xử hòa bình 
Trên cơ sở đó, Hoạt động của các cơ chế như Hội nghị cấp cao ASEAN, AMM, ADMM và các cơ chế đa phương có sự góp mặt của các đối thoại của ASEAN như ARF, EAS, ADMM+ và Đối thoại ASEAN – Trung Quốc được phân tích trong các khung thời gian: (1) từ năm 2008 đến 2012; (2) từ năm 2013 đến 2016; và (3) từ 2017 cho đến nay. Ở mỗi khung thời gian, tình hình tranh chấp ở khu vực Biển Đông có những đặc điểm cụ thể nên việc phân chia các khung thời gian nêu trên sẽ giúp nhìn nhận việc ASEAN có những điều chỉnh như thế nào để thể hiện vai trò trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông. 
Tiểu kết Chương 1
Dựa trên việc thảo luận về các khái niệm về xung đột, ngăn ngừa xung đột, vai trò của các tổ chức quốc tế trong ngăn ngừa xung đột cũng như xem xét các mối nguy cơ trên Biển Đông và thực trạng vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông trước năm 2008, Luận án đưa ra khung phân tích với các tiêu chí cụ thể nhằm phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của ASEAN trong giai đoạn 2008 – 2024. 

CHƯƠNG 2: NHẬN DIỆN VAI TRÒ CỦA ASEAN TRONG NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT Ở BIỂN ĐÔNG 
TỪ NĂM 2008 – 2024
2.1. Giai đoạn 2008 – 2012
2.1.1. Nhận diện các mối nguy cơ xung đột 
Đây là giai đoạn căng thẳng trên Biển Đông có dấu hiệu nhen nhóm. Căng thẳng liên quan đến phản ứng dưới dạng “cuộc chiến công hàm” giữa các bên tranh chấp khi thời hạn đệ trình các yêu sách cơ bản về thềm lục địa mở rộng lên CLCS vào tháng 5/2009. Bên cạnh đó là việc Mỹ đã bắt đầu thể hiện rõ ý định tăng cường cam kết ngoại giao để duy trì sự ổn định ở khu vực Biển Đông từ năm 2010. Khi Mỹ có lợi ích sống còn trong việc duy trì sự ổn định và tự do hàng hải, các quan chức của Mỹ phát biểu tại các diễn đàn đa phương đều nhấn mạnh, tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là “vấn đề mà Mỹ đang quan tâm.” Cũng trong giai đoạn này, căng thẳng trên thực địa gia tăng. Đáng chú ý nhất là sự cố căng thẳng trên thực địa giữa Philippines - Trung Quốc tại Bãi cạn Scarborough năm 2012. 
2.1.2. Vai trò của ASEAN trong tập hợp và phổ biến thông tin nhằm cảnh báo sớm về nguy cơ xung đột trên Biển Đông
2.1.2.1. Cập nhật thông tin tình hình Biển Đông    
Trong giai đoạn 2008 – 2012, phần lớn các thông cáo chung của Hội nghị cấp cao ASEAN, AMM đưa ra những thông tin diễn biến tình hình ở Biển Đông chung chung và không bày tỏ rõ ràng mối lo ngại của ASEAN về những thay đổi trong diễn biến tình hình Biển Đông. Chỉ có một số điểm đáng chú ý về các thông cáo chung này: (1) ASEAN đã bắt đầu bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” về tình hình ở Biển Đông trong thông cáo chung AMM 44 vào năm 2011 và thông qua hai đề xuất nhằm xoa dịu căng thẳng: (1) tối ưu hóa cơ chế ngoại giao kênh 2 của Indonesia và (2) đề xuất xây dựng “Khu vực Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác” – ZoPFFC từ Philippines. (2) Nhận thức được những hạn chế của TAC trong việc kiểm soát hành vi của các quốc gia có yêu sách ở Biển Đông, từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 vào tháng 10/2010, ASEAN đã nêu bật vai trò các nguyên tắc của luật quốc tế, bao gồm UNCLOS là cơ sở điều chỉnh quan hệ giữa các bên có tranh chấp trên Biển Đông. Đồng thời, từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 vào năm 2011, ASEAN bắt đầu đưa mục “Biển Đông” trong tuyên bố của chủ tịch. 
2.1.2.2. Nhấn mạnh tầm quan trọng của UNCLOS, tự do hàng hải, hàng không ở các vùng biển trong khu vực 
Từ tuyên bố chung của ADMM lần thứ 5 vào năm 2011, ASEAN đã bắt đầu đưa tranh chấp Biển Đông vào thảo luận. Theo đó, tuyên bố chung của ADMM đã được sử dụng để nêu quan điểm của ASEAN trong tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời cập nhật những diễn biến tình hình ở Biển Đông đến cộng đồng quốc tế, trong đó nhấn mạnh “tầm quan trọng của quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông theo quy định của các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)” và “cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, hướng tới việc thông qua COC “để thúc đẩy hơn nữa hòa bình và ổn định trong khu vực.”
2.1.3. Vai trò của ASEAN trong thiết lập các cơ chế đối thoại và phổ biến chuẩn mực ứng xử hoà bình 
2.1.3.1. Lồng ghép vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự 
của ARF: 
Từ tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton tại ARF 17 vào năm 2010 đánh dấu sự can dự của Mỹ vào tranh chấp ở Biển Đông đã mở ra cơ hội cho các quốc gia thành viên ARF thảo luận rộng rãi hơn về vấn đề này bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Theo sau Mỹ, các quốc gia khác như Nhật Bản, Australia cũng bày tỏ quan ngại trước diễn biến tình hình ở Biển Đông tại ARF trong giai đoạn 2010 – 2012. 
2.1.3.2. Mở rộng thành viên và điều chỉnh chương trình nghị sự của EAS để kích hoạt các cuộc thảo luận về tranh chấp trên Biển Đông: 
	Từ việc không thảo luận đến các vấn đề nhạy cảm, EAS đã trở thành một diễn đàn để các thành viên thảo luận về các hành vi ứng xử của các bên trong tranh chấp ở Biển Đông từ năm 2011, sau khi ASEAN quyết định kết nạp thêm Mỹ và Nga. Với những cam kết của Mỹ tại EAS, các cuộc tranh luận về cách thức giải quyết tranh chấp ở Biển Đông được xem là “đã lấn át các cuộc đàm phán nhằm tăng cường quan hệ thương mại và chính trị” tại EAS trong năm 2011 – 2012 bất chấp phản ứng từ phía Trung Quốc. 
2.1.3.3. Tái khởi động lại một số cơ chế trong Đối thoại ASEAN - Trung Quốc:
 Mặc dù cơ chế như SOM – DOC hay Nhóm công tác chung ASEAN - Trung Quốc về Thực hiện DOC (ACJWG) đã được thiết lập, hoạt động của các kênh đối thoại kể trên dường như rất hạn chế trong giai đoạn 2005 – 2008. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông có những diễn biến căng thẳng, ASEAN đã tái khởi động lại các hoạt động trên: vào tháng 4/2010, ACJWG được tái triệu tập, trong khi các bộ trưởng ngoại giao của ASEAN và Trung Quốc cũng nối lại SOM - DOC. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ – Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng gia tăng, Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc vào tháng 10/2010 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham vấn nhiều hơn giữa hai bên, đồng thời SOM – DOC cũng thống nhất đưa ra “Quy tắc hướng dẫn thực thi DOC” vào năm 2011 và đã được Bộ trưởng Ngoại giao hai bên thông qua.
2.1.3.4. Xác định hướng đi cho ADMM+ trong giai đoạn đầu mới thành lập: 
Ở giai đoạn đầu mới hình thành, ASEAN thực hiện cách tiếp cận thận trọng nhằm đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN tại ADMM+, đặc biệt khi các nước lớn mong muốn trong xây dựng một bộ quy tắc và chuẩn mực hợp tác quốc phòng tại ADMM+. 
2.2. Giai đoạn 2013 – 2016 
2.2.1. Nhận diện các mối nguy cơ xung đột 
Đây là giai đoạn mà các cuộc tranh luận pháp lý cũng như căng thẳng trên thực địa bắt đầu gia tăng. Đáng chú ý phải kể đến mốc sự kiện Philippines đưa tranh chấp Biển Đông ra Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc vào ngày 22/1/2013 và Phán quyết của Tòa trọng tài về vấn đề trên vào ngày 22/7/2016. Căng thẳng trên thực địa giữa Trung Quốc – Việt Nam và Trung Quốc – Philippines gia tăng. Cùng với đó là các hoạt động tôn tạo đảo, nâng cấp các cơ sở hạ tầng quân sự trên các thực thể ở Biển Đông từ phía Trung Quốc và sự can dự của Mỹ trên cả phương diện ngoại giao, quân sự, nhằm ngăn chặn và răn đe những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.

2.2.2. Vai trò của ASEAN trong tập hợp và phổ biến thông tin nhằm cảnh báo sớm về nguy cơ xung đột trên Biển Đông
2.2.2.1. Chủ động điều chỉnh cách thức cập nhật tình hình trên 
Biển Đông: 
Dù hạn chế trong việc điểm mặt chỉ tên và không đề cập cụ thể các sự kiện mang tính nhạy cảm cao, ASEAN đã có một số điều chỉnh trong các thông cáo chung Hội nghị cấp cao ASEAN, AMM. Cụ thể (1) những mô tả đến tình hình Biển Đông đã chi tiết và cụ thể hơn, trong đó các văn bản chung và các nguyên tắc đã được thống nhất, lập trường chung của ASEAN, các thông tin liên quan đến tiến độ thực hiện SOM - DOC và ACJWG cũng như các đề xuất mới của các quốc gia thành viên đã được thảo luận rộng rãi trong các thông cáo chung. (2) Cách thức ASEAN bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông rõ ràng hơn, nhấn mạnh về sự leo thang của các hoạt động gần đây, “bao gồm các hoạt động tôn tạo đảo” sẽ “gây xói mòn niềm tin, gia tăng căng thẳng và có thể gây suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”. (3) Đề xuất một số biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.
2.2.2.2. Thảo luận và xây dựng các chuẩn mực ứng xử hàng hải tại ADMM:  
Các tuyên bố chung của ADMM ngoài việc mô tả tình hình trên Biển Đông, kêu gọi tất cả các bên cần có hành vi ứng xử phù hợp trên Biển Đông, đã bắt đầu xem xét xây dựng các quy tắc và chuẩn mực ứng xử trên biển như thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp DLC hay Bộ Quy tắc ứng xử về các vụ chạm trán bất ngờ trên biển (CUES) nhận được sự hưởng ứng và thống nhất từ các thành viên. 


2.2.3. Vai trò của ASEAN trong thiết lập các cơ chế đối thoại và phổ biến chuẩn mực ứng xử hoà bình
2.2.3.1. Thúc đẩy thảo luận về tình hình Biển Đông và các giải pháp giảm thiểu căng thẳng tại ARF: 
Trong giai đoạn 2013 – 2016 thì ngoài việc là diễn đàn các nước lớn tham gia thảo luận, chỉ trích hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, phản ứng từ phía Trung Quốc tại ARF được xem là hữu ích để hiểu rõ hơn về lập trường của Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời củng cố tính quốc tế của vấn đề tranh chấp. ARF, trở thành các diễn đàn để các quốc gia thành viên thảo luận ý tưởng nhằm giảm căng thẳng trên Biển Đông. 
2.2.3.2. Thúc đẩy thảo luận về tình hình Biển Đông và các giải pháp giảm thiểu căng thẳng qua EAS và EAS-FMM: 
Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp tục gia tăng trong năm 2014 – 2015, cả EAS và EAS-FMM cũng trở thành diễn đàn để các quốc gia thành viên thảo luận về tình hình cũng như đề xuất các ý tưởng nhằm giảm căng thẳng ở Biển Đông.
2.2.3.3. Định hình các hoạt động hợp tác trong ADMM+: 
Từ năm 2011, bộ trưởng quốc phòng ASEAN đã thống nhất ADMM+ sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh phi truyền thống thông qua việc thành lập Nhóm chuyên gia (EWG) để hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải, quân y, chống khủng bố và các hoạt động gìn giữ hòa bình (ADMM 2011a). EWG đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thực chất giữa các quốc gia thành viên của ADMM+ thông qua các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự, tạo cơ hội nuôi dưỡng các chuẩn mực và quy tắc chính thức hoặc không chính thức trong lĩnh vực hàng hải. Đáng chú ý, từ năm 2013, ADMM+ là diễn đàn giúp ASEAN phổ biến những chuẩn mực ứng xử trên biển đã được ADMM đề xuất thực hiên, như DCL và CUES.
2.2.3.4. Thúc đẩy các biện pháp hợp tác thực chất qua Đối thoại ASEAN - Trung Quốc: 
Thay vì thảo luận về các sự kiện nhạy cảm như việc Philippines đưa tranh chấp Biển Đông ra Tòa trọng tài và Phán quyết của Tòa trọng tài về vấn đề trên vào năm 2016, ASEAN sử dụng cơ chế đối thoại trên vào việc thúc đẩy các biện pháp hợp tác thực chất nhằm xây dựng lòng tin và đã đạt được một số tín hiệu khả quan: ASEAN – Trung Quốc thống nhất thực hiện “cách tiếp cận hai hướng”, đó là vừa đàm phán COC vừa thực hiện các biện pháp thu hoạch sớm. Các biện pháp thu hoạch sớm bao gồm việc thiết lập một đường dây nóng liên bộ ngoại giao ASEAN – Trung Quốc, thiết lập các cuộc diễn tập trên sa bàn về tìm kiếm và cứu nạn và đạt được bước tiến trong tham vấn về COC tạo đà cho ASEAN – Trung Quốc sang bước tiếp theo là thảo luận về khung COC.
2.3. Giai đoạn 2017 – 2024 
2.3.1. Nhận diện các mối nguy cơ xung đột: 
Đây là giai đoạn mà các xu hướng tích cực và tiêu cực đan xen trong quá trình tương tác giữa các bên tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi ASEAN – Trung Quốc đã đạt được những bước tiến trong việc đàm pháp COC, thì các cuộc tranh luận pháp lý bắt đầu tái xuất hiện sau khi Malaysia đệ trình lên CLCS yêu cầu xác lập giới hạn thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của nước này vào tháng 12/2019. Với phản ứng từ Trung Quốc đối với Công hàm của Malaysia, các nước ASEAN và các nước như Mỹ, Australia, Pháp, Đức, Nhật Bản, New Zealand và Vương Quốc Anh cũng lên tiếng nhấn mạnh tính “bất hợp pháp” đối với yêu sách “Đường chín đoạn” của Trung Quốc cũng như đưa ra lập trường ủng hộ hoặc ngầm ủng hộ phán quyết Tòa Trọng tài năm 2016. Bên cạnh đó, các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông vẫn gia tăng đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt. 

2.3.2. Vai trò của ASEAN trong tập hợp và phổ biến thông tin nhằm cảnh báo sớm về nguy cơ xung đột trên Biển Đông
2.3.2.1. Duy trì việc cập nhật và đánh giá tình hình Biển Đông: 
Thông cáo chung của các cơ chế như Hội nghị cấp cao ASEAN, AMM trong giai đoạn từ năm 2017 – 2024 về cơ bản vẫn đóng vai trò theo dõi các diễn biến ở Biển Đông và truyền tải thông tin đến cộng đồng quốc tế với mức độ cụ thể và rõ ràng như đã được thiết lập trong giai đoạn 2013 – 2016. Một điểm nhấn quan trọng là các thông cáo chung bắt đầu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “phi quân sự hóa” trong hoạt động của các bên tranh chấp và tất cả các quốc gia khác trên Biển Đông. Thuật ngữ “phi quân sự hóa” này đã trở thành một tiêu chí để ASEAN đánh giá tình hình Biển Đông, đặc biệt sau cam kết về hành vi ứng xử trên Biển Đông mà Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 9/2015 được nhắc lại trong tuyên bố Hội nghị EAS lần thứ 10. Bên cạnh đó, các văn bản trên cũng ghi nhận những xu hướng tích cực sau những cam kết của Trung Quốc trong việc đẩy nhanh quá trình thảo luận ký kết COC từ năm 2016, khi đề cập đến việc thông qua Văn bản đàm phán duy nhất về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (SDNT), hoàn thành vòng đọc đầu tiên vào tháng 7/2019; hoàn thành vòng đọc SDNT thứ hai và thông qua tài liệu “Hướng dẫn thúc đẩy sớm hoàn tất COC thực chất và hiệu quả” vào tháng 7/2023.
2.3.2.2. Cụ thể hóa việc xây dựng và phổ biến các chuẩn mực ứng xử hàng hải: 
Với việc tập trung vào việc đề xuất và xây dựng các chuẩn mực ứng xử hàng hải trong giai đoạn 2013 – 2016, các thông cáo chung của ADMM tiếp tục thể hiện và củng cố lập trường ngoại giao tập thể của ASEAN khi kêu gọi các quốc gia có hành vi ứng xử phù hợp trên Biển Đông. Ngoài việc nhấn mạnh lại tầm quan trọng của các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và sự ổn định ở Biển Đông, ADMM cũng nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cụ thể hoá các quy tắc ứng xử hàng hải. 
2.3.3. Vai trò của ASEAN trong thiết lập các cơ chế đối thoại và phổ biến chuẩn mực ứng xử hoà bình
2.3.3.1. Điều chỉnh chương trình nghị sự của ARF để tránh bị cuốn vào cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc 
2.3.3.2. Tập trung giảm thiểu cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc tại EAS
ASEAN đã có những điều chỉnh về vai trò của ARF và EAS trong giai đoạn từ năm 2017 – 2024 bởi một thực tế là các diễn đàn này là nơi diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ - Trung Quốc, nhưng cam kết từ phía Mỹ đối với EAS và ARF không nhất quán, và Biển Đông không còn là mối quan tâm trực tiếp và cấp bách đối với Mỹ. Theo đó, ASEAN đã có những điều chỉnh chương trình nghị sự của ARF, EAS để tránh bị cuốn vào cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn. Các diễn đàn bắt đầu chuyển dần trọng tâm từ ủng hộ luật pháp quốc tế, đặc biệt là phán quyết của Toà trọng tài, sang giảm thiểu cạnh tranh chiến lược, đồng thời đề xuất các biện pháp hợp tác thiết thực trên Biển Đông. 
2.3.3.3. Khám phá các cách thức để phổ biến các chuẩn mực ứng xử hàng hải do ADMM khởi xướng tại ADMM+: 
Trong khi đó, vai trò của ADMM+ trở thành diễn đàn để ASEAN phổ biến các chuẩn mực và quy tắc ứng xử trên biển do ADMM khởi xướng, và được các thành viên ADMM+ đón nhận, đơn cử là việc thông qua và áp dụng Cơ sở hạ tầng Truyền thông Trực tiếp ASEAN (ADL) hay Bộ Quy tắc hướng dẫn tránh va chạm quân sự trên không (GAME). Bên cạnh đó là ASEAN đã có điều chỉnh trong cơ chế hợp tác giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và đối tác, hay ADMM+1. Theo đó, khi các nước lớn cạnh tranh và mong muốn củng cố quan hệ quốc phòng với ASEAN thì ASEAN sẽ vẫn có thể duy trì vai trò trung tâm trong kiểm soát hoạt động của ADMM+.
2.3.3.4. Thúc đẩy các bước tiến trong đàm phán COC thông qua Đối thoại ASEAN – Trung Quốc
ASEAN vẫn tiếp tục duy trì kênh đối thoại với Trung Quốc với mục tiêu xây dựng lòng tin. Đặc biệt, “cách tiếp cận hai hướng” - vừa đàm phán COC vừa thực hiện các biện pháp thu hoạch sớm mà ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí thực hiện đã giúp hai bên đạt được nhiều tiến bộ trong đàm phán COC từ năm 2017 – 2024. 

Tiểu kết Chương 2
Trong khung thời gian từ năm 2008 – 2024, ASEAN đã thể hiện vai trò trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông:  
(1) Các thông cáo chung của Hội nghị cấp cao ASEAN, AMM, ADMM đã dần thể hiện rõ ràng vai trò trong việc thông báo chi tiết về những nguy cơ xung đột trên Biển Đông, đặc biệt là những nội dung mô tả sự quan ngại của ASEAN, các hành động dễ gây gia tăng căng thẳng, và tiêu chí đánh giá tình hình Biển Đông. 
(2) Các cơ chế như ARF, EAS hay ADMM+ vẫn đóng vai trò là nơi thảo luận về tranh chấp trên Biển Đông, nhưng ASEAN đã có sự điều chỉnh chương trình nghị sự khi cạnh tranh giữa các nước lớn ngày một gia tăng. Trong khi các thông cáo chung của ARF và EAS bắt đầu cập nhật tình hình Biển Đông như các diễn đàn khác của ASEAN như AMM và ADMM, thì ADMM+ bắt đầu tập trung phổ biến những chuẩn mực ứng xử trong tương tác trên biển do ASEAN thống nhất khới xướng. 

(3) Đối thoại ASEAN – Trung Quốc cho thấy là một cơ chế đối thoại xây dựng lòng tin hữu hiệu dù tình hình trên thực địa Biển Đông có nhiều diễn biến căng thẳng. Với định hướng đó, ASEAN và Trung Quốc đã đạt được những tiến triển trong đàm phán, ký kết COC. 

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, DỰ BÁO VAI TRÒ CỦA ASEAN  TRONG NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

3.1. Nhận xét vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông giai đoạn từ năm 2008 – 2024  
	Dựa trên Khung phân tích và các tiêu chí phân tích trong Chương 1, Luận án đưa ra đánh giá vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông giai đoạn từ năm 2008 – 2024, dựa trên hai khía cạnh là thành tựu và hạn chế của hai vai trò:
(i) Tập hợp và phổ biến thông tin cảnh báo sớm về nguy cơ xung đột
(ii) Thiết lập các diễn đàn đối thoại và phổ biến chuẩn mực ứng xử hòa bình
3.2. Triển vọng vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông 
Trên cơ sở đánh giá những điểm thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, Luận án lập luận rằng vai trò của ASEAN và các thể chế do ASEAN lãnh đạo trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông sẽ vẫn ổn định, ít nhất là từ nay đến 2030. Tầm quan trọng của ASEAN trong tranh chấp ở Biển Đông sẽ không bị suy giảm bởi ASEAN mạng lưới thể chế cũng như các sáng kiến của mình trong quản lý tình hình Biển Đông được đón nhận hơn các sáng kiến và thể chế do các nước lớn đề xuất. 
3.3. Một số khuyến nghị đối với Việt Nam 
Trên cơ sở nghiên cứu về vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông, một số khuyến nghị mang tính định hướng để Việt Nam tận dụng và phát huy vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông trong thời gian tới: (1) Đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin cảnh báo sớm về nguy cơ xung đột ở Biển Đông qua các cơ chế của ASEAN (2) Tiếp tục tận dụng các khuôn khổ đa phương của ASEAN để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế; (3) Thúc đẩy các hoạt động hợp tác hàng hải qua các khuôn khổ của ASEAN; (4) Tiếp tục thể hiện sự ủng hộ việc duy trì trật tự pháp lý quốc tế.

Tiểu kết Chương 3
Tựu trung lại, ASEAN đã thể hiện vai trong trò ngăn ngừa nguy cơ xung đột xuất phát từ tranh chấp trên Biển Đông trong giai đoạn 2008 – 2024 và vai trò này sẽ tương đối ổn định trong giai đoạn từ nay đến 2030. Luận án cũng đề xuất một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam trong việc tận dụng và phát huy vai trò của ASEAN, nhưng thiết nghĩ chỉ mang tính định hướng khó có thể hướng tới những giải pháp chi tiết trong khuôn khổ một đề tài nghiên cứu. 

KẾT LUẬN
Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về ASEAN và về tranh chấp Biển Đông, trong đó các nhà nghiên cứu cho rằng ASEAN nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc với các quốc gia thành viên của Hiệp hội trên cơ sở cách tiếp cận phi bạo lực mà ASEAN đã cố gắng xây dựng và phát triển trong suốt hơn 5 thập kỷ tồn tại. Tuy nhiên, thuật ngữ “giải quyết” dường như chưa được sát với những gì mà ASEAN đã thể hiện hoặc mong muốn thể hiện. Đúng hơn, ASEAN đóng một vai trò gián tiếp trong tiến trình tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp, trong đó là nỗ lực ngăn ngừa, không để căng thẳng xoay quanh vấn đề tranh chấp bùng phát thành xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho các bên tranh chấp có thể đàm phán và giải quyết vấn đề. 
Phần cơ sở lý luận của luận án tập trung vào các khái niệm xung đột, ngăn ngừa xung đột cũng như vai trò của các tổ chức quốc tế trong ngăn ngừa xung đột để xác định cơ sở phân tích vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông, cụ thể là (i) vai trò tập hợp và phổ biến thông tin nhằm cảnh báo sớm về nguy cơ xung đột trên Biển Đông và (ii) vai trò thiết lập các cơ chế đối thoại và phổ biến chuẩn mực ứng xử hoà bình trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông
Với việc ASEAN đã thể hiện những vai trò nêu trên trong giai đoạn trước năm 2008, Luận án tiếp tục xem xét những cam kết mà các quốc gia thành viên đã cam kết khi thông qua Hiến chương ASEAN, hướng tới phát triển ASEAN trở thành một tổ chức hoạt động dựa trên quy tắc, luật lệ. Đó là việc các quốc gia Đông Nam Á “sẽ duy trì và thậm chí tăng cường hơn nữa sự thống nhất và gắn kết nội bộ để duy trì vai trò trung tâm, trong đó ASEAN “kêu gọi các thành viên của mình tiến hành các cuộc tham vấn nội bộ về mọi vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích chung” để “đảm bảo phản ứng hiệu quả và kịp thời với các vấn đề hoặc tình huống khủng hoảng ảnh hưởng đến ASEAN.” Bên cạnh đó là việc tận dụng các “tiến trình hợp tác và quan hệ đối tác của ASEAN với các đối tác bên ngoài trong cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, trong khuôn khổ ASEAN+ 1, ASEAN+3, Diễn đàn Khu vực ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, cũng như các tiến trình khu vực khác do ASEAN khởi xướng” để thúc đẩy và ứng phó với các thách thức an ninh hiện tại và tương lai. Trên cơ sở này, tác giả đưa ra các tiêu chí để phân tích và nhận xét một cách hệ thống thực trạng vai trò ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông của ASEAN trong giai đoạn từ năm 2008 – 2024. Cụ thể (i) vai trò kết nối, tập hợp và thể hiện lợi ích chung của các thành viên về nguy cơ xung đột trên Biển Đông và (ii) vai trò thiết lập các cơ chế đối thoại và phổ biến chuẩn mực ứng xử hoà bình trong ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông thông qua việc nghiên cứu, đánh giá hoạt động của các thể chế do Hiệp hội khởi xướng và dẫn dắt, như AMM, Hội nghị cấp cao ASEAN, ARF, ADMM, ADMM+, EAS, Đối thoại ASEAN - Trung Quốc. 
Đóng góp trong việc tập hợp, thể hiện lợi ích chung của các thành viên về những nguy cơ xung đột trên Biển Đông được thể hiện rõ trong thông cáo chung và hoạt động của các thể chế cốt lõi của ASEAN như Hội nghị cấp cao ASEAN, AMM, ADMM. Vai trò trên của ASEAN không phải lúc nào cũng được phát huy hiệu quả do phụ thuộc vào sự đồng thuận của các nước thành viên trong việc thống nhất từ ngữ và nội dung của các bản thông cáo chung, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2008 - 2012. Tuy nhiên, ASEAN đã có sự điều chỉnh để những bản thông cáo chung trên góp phần dần đưa ra những mô tả chi tiết hơn về tình hình Biển Đông, nhấn mạnh các hoạt động có thể gia tăng căng thẳng cũng như đề xuất các giải pháp nhằm xoa dịu căng thẳng.
ASEAN - với sự ủng hộ của các cường quốc bên ngoài, ARF, EAS, hay ADMM+ đã trở thành các diễn đàn cho phép các cường quốc khác tham gia thảo luận, giám sát tình hình Biển Đông. Tuy nhiên, việc thảo luận về tình hình Biển Đông cũng như các giải pháp hạ nhiệt điểm nóng này không phải lúc nào cũng được triển khai hiệu quả. Một mặt, cạnh tranh giữa Mỹ - Trung Quốc ngày một gia tăng đã khiến các diễn đàn trên trở thành nơi các nước lớn tranh luận, phục vụ cho lợi ích riêng của mình. Mặt khác, mức độ đồng thuận thấp trong nội bộ ASEAN về các chuẩn mực và quy tắc cần được thúc đẩy trong ADMM+, ARF hay EAS cũng là một khó khăn đối với Hiệp hội trong việc thể hiện vai trò. 
Trong khi đó, Đối thoại ASEAN – Trung Quốc cho thấy hiệu quả khi đây là cơ chế tương tác trực tiếp giữa ASEAN – Trung Quốc. Có thể thấy, khi tình hình Biển Đông có dấu hiệu nóng lên trong giai đoạn từ năm 2013 – 2024, ASEAN đã sử dụng khuôn khổ đối thoại trên để tương tác với Trung Quốc. Việc Trung Quốc vẫn tham gia cơ chế đối thoại trên bất chấp tình hình gia tăng căng thẳng trên thực địa, cho thấy các cuộc đối thoại đóng vai trò là một đường liên lạc quan trọng giữa ASEAN – Trung Quốc. 
Cũng có thể thấy, ADMM và ADMM+ đã và đang trở thành các thể chế có định hướng phát triển linh hoạt và có sự phối hợp nhịp nhàng hơn so với các thể chế khác do ASEAN dẫn dắt. ADMM hiện đang hoạt động như một tổ chức thiết lập các quy tắc, đơn cử như Đường dây liên lạc trực tiếp (DCL) và Bộ Quy tắc hướng dẫn tránh va chạm quân sự trên không (GAME), trong khi đó ADMM+ là diễn đàn giúp ASEAN phổ biến các quy tắc đó tới các thành viên ngoại khối. Các chuẩn mực và quy tắc này có liên quan gián tiếp đến quá trình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông khi chúng có thể được áp dụng cho lĩnh vực hàng hải và là một phần trong các biện pháp thu hoạch sớm của COC mà cả ASEAN và Trung Quốc cùng cam kết thực hiện. 
Trong thời gian tới, những khó khăn xuất phát từ nội bộ và các thách thức từ bên ngoài, như tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn vấn tiếp tục là các nhân tố tác động đến vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông. Trong khi đó, những khuyến nghị đối với Việt Nam cũng được đề xuất nhằm tận dụng và nâng cao vai trò của ASEAN ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông, hướng tới những giải pháp mang tính bền vững trong giải quyết tranh chấp như tận dụng hiệu quả các cơ chế của ASEAN trong việc thông tin đến cộng đồng quốc tế về tình hình Biển Đông, tìm kiếm giải pháp đa phương, cũng như tiếp tục thể hiện sự ủng hộ duy trì trật tự pháp lý quốc tế trong giải quyết tranh chấp chỉ mang tính định hướng và khó có thể hướng tới những giải pháp chi tiết trong khuôn khổ một luận án. Tình hình thế giới, khu vực sẽ vẫn có những diễn biến phức tạp, trong khi vấn đề tranh chấp trên Biển Đông chưa được giải quyết triệt để trong ngắn hạn. Do vậy, những nội dung nghiên cứu được đề cập trong luận án vẫn cần được tiếp tục kế thừa và phát triển để phù hợp và góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông.
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